
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 
VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÁP DỤNG CHO ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2025

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT

Loại đất

Ghi chú
Tên đơn vị Đất trồng cây hàng năm Đất trồng cây lâu năm Đất trồng rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sảnhành chính và đất rừng phòng hộ

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
01 Thị Trấn Ba Tơ 1 1 1 1
02 Xã Ba Liên 2 2 1 1
03 Xã Ba Khâm 3 3 1 3
04 Xã Ba Trang 3 3 1 3
05 Xã Ba Cung 1 1 1 2
06 Xã Ba Động 1 1 1 2
07 Xã Ba Thành 2 2 1 2
08 Xã Ba Vinh 2 2 2 2
09 Xã Ba Điền 3 3 2 3
10 Xã Ba Bích 2 2 1 2
11 Xã Ba Nam 3 3 2 3
12 Xã Ba Lế 3 3 2 3
13 Xã Ba Dinh 2 2 1 2
14 Xã Ba Tô 2 2 1 2
15 Xã Ba Giang 3 3 2 3
16 Xã Ba Vì 1 1 1 2
17 Xã Ba Xa 2 2 2 2
18 Xã Ba Tiêu 2 2 2 2
19 Xã Ba Ngạc 2 2 2 2

1. Đất trồng cây hằng năm 2. Đất trồng cây lâu năm 3. Đất rừng sản xuất 4. Đất nuôi trồng thủy sản
Vị trí 1: 48.000,0 đồng/m2

Vị trí 1: 48.000,0 đồng/m2 Vị trí 1: 32.000,0 đồng/m2 Vị trí 1: 47.000,0 đồng/m2

Vị trí 2: 41.000,0 đồng/m2 Vị trí 2: 41.000,0 đồng/m2 Vị trí 2: 24.000,0 đồng/m2 Vị trí 2: 36.000,0 đồng/m2

Vị trí 3: 33.000,0 đồng/m2 Vị trí 3: 33.000,0 đồng/m2 Vị trí 3: 17.000,0 đồng/m2 Vị trí 3:  30.000,0 đồng/m2

Ghi chú: (Giá đất trồng cây hằng năm là bao gồm: Đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)
(Giá đất đất rừng sản xuất là bao gồm: Đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ)
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